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          -                  : Bà Lê Thị Qúy Vân. 

                         

1. Bà Trần Bích Thủy.  

2. Bà Trần Thị Thanh Xuân. 

                   Ông Phạm  h i Vũ -  hư ký  òa    nhân dân thành ph  

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

                                                                            Ông 

Trần Vă  C m -  i m      i     

           N    26  h    6  ăm   20   ại   ụ sở Tòa án nhân dân thành ph  Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế            h m      khai  ụ    h  h        h m  hụ  ý    

81/2020/TLST-HS ngày 11 tháng 5  ăm      theo Quyế  đị h đưa  ụ án ra xét x  s  

82/2020 QĐXX  -HS ngày 05 tháng 6  ăm      đ i   i các  ị    : 

1. Họ và tên: Phan Th (tên khác: T p); sinh ngày 24 tháng 06  ăm 1986  ại 

tỉnh Thừa Thiên Huế  N i  ư   ú: S  398 Bờ h  phường Phú Cát, thành ph  Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Không;     h độ  ă  hóa: 12/12;      ộ :  inh; 

gi i tính: Nam;      i  : Thiên Chúa;       ị h: Việ  Nam;         Phan Thuyên 

và con bà Cao Thị Vân; vợ, con: Chưa  ó;  iền s : Không; tiền án: Không; nhân 

thân: Ngày 31/12/2001 bị Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đưa đi     ở giáo 

giục 24 tháng về h  h  i “  ộm cắp tài s  ”;      24/3/2014 bị Công an thành ph  

Huế x  phạ  75      đồng về h  h  i “   dụng trái phép chấ  ma  ú ”;  ị bắt, tạm 

 iam         3       h  đến nay. Có mặt.  

2. Họ và tên: Phan T; sinh ngày 15 tháng 02  ăm 1980  ại  ỉnh Thừa Thiên 

Huế  N i  ư   ú: S  398 Bờ h  phường Phú Cát, thành ph  Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế; nghề nghiệp: Thợ hàn;     h độ  ă  hóa: 5/12;      ộ :  inh; gi i tính: Nam; 

     i  : Thiên Chúa;       ị h: Việ  Nam;         Phan Thuyên và con bà Cao 

Thị Vân; có vợ tên Mã T  Loan và 02 con tên:  Phan T  T    i h  ăm    5    Pha  

    N hi   i h  ăm   1 ; tiền s : Không; tiền án: Không; nhân thân: Ngày 

06/02/1997 bị Công an thành ph  Huế x  phạt “C  h    ”  ề h  h  i “  ộm cắp tài 

s  ”;       1 1    1   ị Công an thành ph  Huế x  phạ  75      đồng về hành vi 

“   dụng trái phép chấ  ma  ú ”;       9      15 bị Công an thành ph  Huế x  

phạ  75      đồng về h  h  i “   dụng trái phép chấ  ma  ú ”; bị bắt, tạm giam 

        3       h  đến nay. Có mặt. 

- Bị hại: Em Đ     m N   i h     :  6 5    4; địa chỉ: S   1 Lư    ọ   Lư  

phườ    h ậ  Lộ    h  h ph    ế   ỉ h  hừa  hi     ế  Có đ    i          ắ   
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mặ    

- N ười đại  iệ  hợp ph p  ủa  ị hại em Đ     m N:    N   ễ   hị  e  (mẹ 

  ộ ); địa  hỉ: S   1 Lư    ọ   Lư  phườ    h ậ  Lộ    h  h ph    ế   ỉ h  hừa 

 hi     ế  Có đ    i          ắ   mặ    

- N ười      ệ    ề      ợi í h hợp ph p  h   ị hại em Đ     m N:    

N   ễ   hị  ư    –   ợ  iúp  i   ph p  ý  ủa         m   ợ  iúp ph p  ý Nh  

 ư    ỉ h  h a  hi     ế  Có mặ   

- N ười có quyền lợi,   hĩa  ụ liên quan: Anh Lê Bình, sinh ngày 19/3/1987; 

địa chỉ:     ú Xư     phường Tây Lộc, thành ph  Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắ   

mặ   

                                          N I DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ     ụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

   được tóm tắ   hư  a :  

          ạ     : 96/CT-VKS-HS, ngày 11 tháng 5  ăm   20  ủa Việ  ki m 

sát nhân dân  h  h ph    ế   ỉ h  hừa  hi     ế đã          ị     Phan Th   ị     

Phan T  ề h  h  i phạm  ội:  

V   kh      8  iờ 4  phú       13 4   19  Phan T  hờ Phan Th (   em   ộ  

 ủa  h  h) đi mượ   e đ   hở    h điệ  đi      ấ   iề   i     i   hị h đồ   ý    

đế  mượ   ủa a h L     h  hiế   e m      hã  hiệ  Yamaha E  i e   m     ắ   – 

đe    i      75X1-431    a  đó   hị h điề  khi    e m           ề  hở  h  h đi 

       h điệ   ại  hợ     Lộ    hi đi   a   ạm      ă    ầ   ầ    ụ  ở  ộ Chỉ h   

Q        ỉ h  hừa  hi     ế   hị h  h    hấ  em Đ     m N đa   điề  khi    e 

m      hã  hiệ  A i a m     ắ   đe    i      75U1- 11 5  ở  úi   ầ   a   ó đ   1 

điệ   h ại  i độ    hã  hiệ  OPPO A83 m   đỏ  Thị h      i h ý đị h  hiếm đ ạ  

 ồi  a hiệ  đ   h  h  ù    h   hiệ   Thị h điề  khi    e m      hở  h  h  he   a  

 e  ủa em Như  ừ đườ   Ma   C    a đườ    h  h Gió    khi  h     ị  ẽ     

đườ   Lư    ọ   Lư  h   hị h điề  khi    e  p  ừ phía  a      ph i em Như  

 h  h  ù    a     i  iấ  điệ   h ại  hư    ị hụ    iề   h          e  hạ   ộ  he  đ  

 iậ  điệ   h ại  ủa em Như   ồi      e đ   hị h      h      a đườ    h i Phi    

 hạ  đế   ầ   a  Vi h   ại đ     h  h   ồi        e  ò   hị h đi   m  hỗ     điệ  

 h ại   hị h     điệ   h ại  h  mộ    ười   a đườ   kh     õ  ai  ị h đượ  

9       đồ     a  khi  hị h đưa  e m          h  a h    h  h   iế  đượ  C    a  

đa          m   hị h  iề   h         h   h  h  iế    ủ  ha   ỏ           h  h ph  

 ồ Chí Mi h      iề   ó đượ      hai  i     i hế    

Đế        4          Phan T đế    ụ  ở C    a  phườ   Phú C   đầ   hú  

N     7          C    a  C  h     điề    a   iệ   ập Phan Th đế    m  iệ     khai 

     ề h  h  i phạm  ội  ủa m  h  

- Vật chứng thu giữ: 01 xe môtô hiệu Yamaha-Excitter, màu trắng-đe      

máy: 1S94-050418, s  khung: 40AY-050411,  bi n s  75X1-4310. 

Đ i v i chiế  điện thoại  i động OPPO A83 do không thu giữ được, nên tại 

B n kết luậ  định giá tài s n s  52/KL- ĐĐG ngày 26/02/2020 của Hội đồ   định 

giá tài s n trong t  tụng hình s  thành ph  Huế     đị h:  h     ó  ă   ứ đ  định 

 i   1 điện thoại  i động hiệ  OPPO A83  m   đỏ, bị vỡ m   h  h    đã   a    

dụng. 
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- Về x  lý vật chứng và trách nhiệm dân s : Em Đ     m N      ười đại 

diện hợp pháp cho em Như: Yêu cầu Thịnh, Thành ph i bồi  hường cho mình s  tiền 

1         đồ    hư    hưa được bồi  hường. 

C    a    nh sát điều tra Công an thành ph  Huế đã     lại 01 xe môtô hiệu 

Yamaha-Excitter, bi n s  75X1-4310 cho anh Lê Bình. Anh Bình nhận lại tài s n và 

không yêu cầu gì thêm. 

Tại phi    òa Đại diện Viện ki m sát giữ nguyên b n cáo trạ   đ i v i các bị 

cáo Phan Th và bị cáo Phan T, đồng thời Áp dụng đi m d, g kho n 2 Điều 171; 

đi m b, s kho n 1, kho n 2 Điều 51 Bộ luật hình s   ăm   15    a đổi  ổ       ăm 

2017. Đề nghị Hội đồng xét x , x  phạt các bị cáo Phan Th từ  3 ( a)  ăm  6 (   ) 

 h    đến 04 (B  )  ăm  ù;  ị cáo Phan T từ  3 ( a)  ăm đến 03 ( a)  ăm  6 (   ) 

tháng tù; không xem xét về trách nhiệm dân s . 

Ý kiế   ủa  ị hại và   ười đại diện hợp ph p  h   Như    N   ễ   hị  e  

(mẹ  h   Đ     m N): Yêu cầu bị cáo Thịnh, bị cáo Thành ph i bồi  hường cho em 

Như s  tiề  1         đồng và xin Hội đồng xét x  gi m nhẹ hình phạt cho các bị 

cáo. 

          Ý kiế    ười      ệ    ề      ợi í h hợp ph p  ủa  ị hại: Tại phiên tòa hôm 

nay các bị     đã  ồi  hường cho bị hại 1         đồng. 

         Ý kiến và lời nói sau cùng của các bị cáo: thừa nhận hành vi phạm tộicủa mình 

đú    hư  ội dung b n Cáo trạng của Viện ki m     đã        , các bị cáo nhận thức 

được hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật mong Hội đồng xét x  gi m nhẹ 

hình phạt cho các bị cáo. 

Că   ứ vào các chứng cứ tài liệ  đã được th m tra tại phi    òa; Că   ứ vào kết 

qu  tranh luận tại phi    òa;          ở  em     đầ  đủ toàn diện tài liệu chứng cứ, 

ý kiến của Ki m sát viên, các bị cáo và nhữ     ười tham gia t  tụng.  

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

         ở nội dung vụ      ă   ứ vào các tài liệu trong hồ     ụ    đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét x  nhậ  đị h  hư  a : 

[1] Về hành vi, quyế  định t  tụng của điều tra viên, Ki m sát viên trong quá 

    h điều tra, truy t  đã  h c hiệ  đú    ề th m quyền, trình t , thủ tục theo quy 

định của Bộ luật t  tụng hình s . Qúa     h điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyế  định của C    a   iến hành t  

tụ      ười tiến hành t  tụ    D  đó  các hành vi, quyế  định t  tụng của C    a  

tiến hành t  tụ      ười tiến hành t  tụng đã  h c hiệ  đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo  h   ó đủ     ở đ  kết luận: Kho ng 08 

giờ 40 phút, ngày 13/4/2019 tại đườ   Lư    ọ   Lư  phường Tây Lộc, thành ph  

Huế, Phan Th điều khi n xe mô tô mượn của anh Lê Bình, phía sau chở Phan T, 

đa   đi      đường thì Thành phát hiệ  em Như đa   điều khi n xe mô tô, túi sau 

quầ   ó đ  điện thoại  i động, liền ra hiệu cho Thành chiếm đ ạ  điện thoại của em 

Như  Thịnh  đi  he  em Như   a  hiề      đườ    a  đó  p   t từ phía sau bên ph i 

em Đ     m N, Thành ngồi phía sau dùng tay trái giậ  điện thoại bị hụt, liền nh y 

xu ng xe chạy bộ theo giậ  điện thoại rồi cùng t u thoát. Hành vi của các bị cáo 

chiếm đ ạt tài s n của   ười khác một cách công khai, nhanh chóng giật tài s n của 

em Như,        ú  em Như đa   điều khi n xe mô tô, là dễ gây tai nạn, nguy hi m 

đến tính mạng, sức khỏe của   ười kh    em Như      ười  hưa  h  h  i  , các bị 
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    đã phạm vào tình tiết dùng thủ đoạn nguy hi m và phạm tội đ i v i   ười  ư i 

16 tuổi,    đó      ị     đã phạm vào tội “Cư p giật tài s  ”  he      định tại đi m 

d, g kho n 2 Điều 171 Bộ luật hình s  2015, s a đổi bổ       ăm   17. Viện ki m 

sát nhân dân thành ph  Huế truy t  các bị cáo theo điều luật viện dẫn trên là chính 

     đú     ười  đú    ội  đú   ph p   ật. 

[3] Xét tính chất, mứ  độ hành vi nguy hi m cho xã hội: Đ       ụ án có hai 

bị cáo tham gia, cùng đồng phạm, nên cầ  đ  h  i  mức mứ  độ hành vi nguy hi m 

và vai trò của từng bị cáo, Hội đồng xét x  thấy rằng: 

Đ i v i bị cáo Phan Th      ười khởi  ư ng và người th c hành tích c c th c 

hiện hành vi phạm tội, do đó, Thịnh ph i chịu hình phạt cao nhất trong vụ án.  

Đ i v i bị cáo Phan T    đồng phạm, là   ười tr c tiếp th c hiện hành vi 

 ư p giật tài s n của bị hại, do đó  ị cáo Thành chịu mức hình phạt sau bị cáo 

Thịnh. 

[4] Xét các tình tiế   ă    ặng, gi m nhẹ trách nhiệm hình s  và nhân thân của 

các bị cáo, Hội đồng xét x  thấy: Các bị          ười  ó đầ  đủ  ă     c trách 

nhiệm hình s , nhận thứ   õ h  h  i  ư p giật tài s n của   ười khác là vi phạm 

pháp luật  hư    ẫn c  ý th c hiện. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hi m, 

xâm hại tr c tiếp đến quyền sở hữu về tài s n của công dân được pháp luật b o vệ, 

làm   h hưở   đến trật t  an ninh trong xã hội. Các bị cáo đã bị pháp luật giáo dục 

và x  phạt hành chính nhiều lần  hư   kh        ưỡng, rèn luyện trở  h  h   ười 

t t, mà vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật. D  đó   ần x  phạt các bị cáo mức án 

  hi m  đ  giáo dụ   đồng thời  ă  đe phò     ừa chung và b o vệ trật t  an toàn 

xã hội. Tuy nhiên, khi quyế  định hình phạt, xét cho các bị cáo         h điều tra và 

tại phiên tòa hôm nay thành kh n khai báo; bị hại có xin gi m nhẹ hình phạt; tại 

phiên tòa các bị     đã    nguyện bồi  hường thiệt hại cho bị hại;  ị      h  h đã 

đế  C    a  điề    a đ  đầ   hú     được áp dụng tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm 

hình s  đượ      định tại     đi m b, s kho n 1, kho n 2 Điều 51 của bộ luật Hình 

s   ăm   15    a đổi  ổ       ăm   17.  

 [5] Về trách nhiệm dân s :. 

Bị hại    đại diện hợp pháp của bị hại Em Đ     m N yêu cầu các bị cáo 

Thịnh, Thành ph i bồi  hường s  tiề  1         đồng, tại phiên tòa hôm nay  bị cáo 

Thịnh, bị cáo Thành đã  ồi  hườ   đủ cho bị hại. D  đó  ội đồng xét x  không xem 

xét. 

Anh Lê Bình đã nhận lại tài s n, không có yêu cầu gì. Hội đồng xét x  không 

xem xét 

 [6] Về án phí: Buộc các bị cáo ph i chịu án phí hình s      h m và án phí dân 

s      h m  he      định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUY    ỊNH: 

1.  Că   ứ vào đi m d, g kho n 2 Điều 171; đi m b, s kho n 1, kho n 2 Điều 

51 Bộ luật Hình s   ăm   15, s a đổi bổ       ăm   17; 

Tuyên b  bị cáo Phan Th, bị cáo Phan T  phạm tội “Cư p giật tài s n”  

X  phạt bị cáo Phan Th  3 ( a)  ăm  3 ( a)  h    tù. Thời gian chấp hành 

hình phạ  được tính từ ngày tạm giam là ngày 02/3/2020. 
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X  phạt bị cáo Phan T 3 ( a)  ăm tù. Thời gian chấp hành hình phạ  được 

tính từ ngày tạm giam là ngày 02/3/2020. 

3. Về     h  hiệm       :  

          Bị hại và   ười đại diện hợp pháp của bị hại Em Đ     m N yêu cầu các bị 

cáo Thịnh, Thành ph i bồi  hường s  tiề  1         đồng, tại phiên tòa hôm nay  bị 

cáo Thịnh, bị      h  h đã  ồi  hườ   đủ cho bị hại  D  đó  ội đồng xét x  không 

xem xét. 

N ười có quyền lợi      hĩa  ụ liên quan không có yêu cầu gì. Hội đồng xét 

x  không xem xét. 

3  Về    phí h  h        h m: Áp dụ   Điều 136 Bộ luật t  tụng hình s ; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ   a   hường vụ Qu c Hội     định 

về án phí, lệ phí Tòa án, Buộc bị cáo Phan Th, bị cáo Phan T, mỗi bị caois ph i chịu 

        đồng ( ai   ăm   h   đồng) án phí hình s      h m    3       đồng Ba 

  ăm   h   đồng) án phí dân s      h m. 

  ườ   hợp        đượ   hi h  h  he      đị h  ại Điề    L ậ   hi h  h    

        đượ   ổ       he  L ậ    a đổi   ổ      L ậ   hi h  h            ăm   14  

 h    ười đượ   hi h  h              ười ph i  hi h  h            ó    ề   hỏa 

 h ậ   hi h  h          ầ   hi h  h            ệ   hi h  h    h ặ   ị  ưỡ    hế  hi 

h  h     he      đị h  ại     Điề  6  7    9 L ậ   hi h  h              Điề  7a  7  

L ậ    a đổi   ổ      mộ     điề   ủa L ậ   hi h  h            ăm   14;  hời hiệ  

 hi h  h    đượ   h   hiệ   he      đị h  ại Điề  3  L ậ   hi h  h            

       h m             khai      h  các bị cáo biết có quyền kháng cáo b n 

án,   ười      ệ    ề      ợi í h hợp ph p  ủa  ị hại  ó    ề  kh        phầ      

    ó  i     a  đế     ề   ợi    hĩa  ụ m  m  h      ệ trong hạn 15 ngày k  từ 

ngày tuyên án; bị hại và   ười đại diện hợp pháp của bị hại vắng mặt có quyền 

kháng cáo b n án,   ười có quyền lợi      hĩa  ụ liên quan  ắ   mặ   ó    ề  

kh        phầ          ó  i     a  đế     ề   ợi    hĩa  ụ trong hạn 15 ngày k  từ 

ngày nhậ  được b n án hoặc ngày b n á  được niêm yết;  

N     ận: 
- TAND tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Sở  ư ph p tỉnh TT Huế; 

- Phòng PV 06 CA tỉnh TT Huế; 

- VKSND TP Huế; 

- CA thành ph  Huế; 

- Nhà tạm giữ Công an TP Huế; 

- Chi cục THADS thành ph  Huế; 

- Bị cáo;  

- Bị hại; N ười Đ D P  ủa bị hại; 

- N ười BVQ&LIHP của bị hại; 

- N ười CQL&NVLQ; 

- Lư  hồ     ụ án. 

TM.H    ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Lê Thị Qúy Vân 
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                                                Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ         

               Các H i thẩm nhân dân                                      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

                                                                                           Lê Thị Qúy Vân 

 

 


